
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 9, ngõ 7, phố Cự Lộc , Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

15/08/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH 
DANH 

0108404992

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải bằng xe buýt 4920

2. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Vận tải hàng hóa thông thường: vận tải gỗ, vận tải gia súc, 
nông lâm sản, hàng hóa thông thường khác;
- Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng: xe bồn chở chất lỏng, 
xe chở hóa chất, xe đông lạnh;
- Vận tải hàng nặng, vận tải container;
- Hoạt động chuyển đồ đạc;
- Cho thuê xe tải có người lái.

4933

3. Đại lý du lịch
Chi tiết: 
- Hoạt động của các cơ quan chủ yếu thực hiện việc bán các 
sản phẩm du lịch, tua du lịch, dịch vụ vận tải và lưu trú cho 
khách du lịch…

7911

4. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: 
- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

4661

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH DANH 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH DANH IMPORT EXPORT AND 
TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: THANHDANH.,JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915689229
Email:

Fax:
Website:
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6. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách ven biển, theo lịch trình hoặc không theo 
lịch trình;
- Hoạt động của tàu thuyền du lịch hoặc thăm quan.

5011

7. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ 
cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

8. Vận tải hành khách hàng không 5110

9. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: 
- Hoạt động của các cơ sở lưu trú như: khách sạn; biệt thự du 
lịch (resort); phòng hoặc căn hộ khách sạn; nhà khách, nhà 
nghỉ; nhà trọ, phòng trọ; chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động; làng 
sinh viên, ký túc xá sinh viên; nhà điều dưỡng.

5510

10. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm 6622

11. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác.

4932

12. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: 
- Hoạt động thu xếp, kết nối các tua đã được bán thông qua các 
đại lý du lịch hoặc trực tiếp bởi điều hành tua. Các tua du lịch 
có thể bao gồm một phần hoặc toàn bộ các nội dung: vận tải, 
dịch vụ lưu trú, ăn, thăm quan các điểm tham quan du lịch như 
bảo tàng, di tích lịch sử, di sản văn hóa, nhà hát, ca nhạc hoặc 
các sự kiện thể thao;
-  Hoạt động hướng dẫn du lịch.

7912

13. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: 
- Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa;
- Hoạt động của các phòng khám nha khoa.

8620
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14. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: 
- Vận tải hàng hoá đường sông, hồ, kênh, rạch bằng phương 
tiện cơ giới và thô sơ;
- Cho thuê tàu có thuỷ thủ đoàn, cho thuê ghe, xuồng có người 
lái để vận tải hành khách trên sông, hồ, kể cả kênh, rạch.

5022

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Gửi hàng;
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển hoặc đường hàng không;
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và 
hàng không.

5229

16. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

17. Vận tải hàng hóa hàng không 5120

18. Giáo dục nghề nghiệp 8532

19. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

20. Vận tải hành khách đường sắt 4911

21. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách đường sông, hồ, kênh, rạch bằng phương 
tiện cơ giới và thô sơ ;
- Cho thuê tàu thuyền có thuỷ thủ đoàn, cho thuê ghe, xuồng 
có người lái để vận tải hành khách trên sông, hồ, kể cả kênh, 
rạch.

5021

22. Hoạt động viễn thông không dây 6120

23. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

24. Giáo dục tiểu học 8520

25. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552
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26. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm( gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy máy tính.

8559

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh;

4773

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

29. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách bằng taxi;
- Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy;
- Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác.

4931

30. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

31. Hoạt động viễn thông có dây 6110

32. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết: 
- Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hành 
khách, hàng hóa bằng đường sắt và đường bộ.

5221

34. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: 
- Vận tải hàng hoá ven biển hoặc viễn dương, theo lịch trình 
hoặc không theo lịch trình

5012

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: 
- Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc 
hàng hóa bằng đường thủy;

5222
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2.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐÀO MAI CHI Căn hộ số 9, nhà 
C1-TT ngõ 7, phố 
Cự Lộc, Phường 
Thượng Đình, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

14.500 145.000.000 5,000

Tổng số 14.500 145.000.000 5,000

012144427

2 NGUYỄN 
THÀNH 
TRUNG 

Số 18, ngõ 1, phố 
Tây Sơn, Phường 
Quang Trung, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

101.500 1.015.000.000 35,000

Tổng số 101.500 1.015.000.000 35,000

012269084

3 NGUYỄN 
DANH LINH 

Căn hộ số 9, Nhà 
C1-TT, ngõ 7, 
phố Cự Lộc , 
Phường Thượng 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

174.000 1.740.000.000 60,000

Tổng số 174.000 1.740.000.000 60,000

012216870

36. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: 
- Nhà hàng, quán ăn;
- Quán ăn tự phục vụ;
- Quán ăn nhanh;
- Cửa hàng bán đồ ăn mang về.

5610

37. Giáo dục mầm non 8510

38. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông 8531

39. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012216870
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ số 9, nhà C1-TT, ngõ 7 phố Cự Lộc, Phường 
Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ số 9, nhà C1-TT, ngõ 7 phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN DANH LINH Nam

09/02/1984 Kinh Việt Nam

16/09/2008 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chức danh:
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